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Tiết 83, 84 - BÀI 15. VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1951 - 1954

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự (Hoàn cảnh lịch sử, nét chính diễn biến của Chiến cuộc đông – xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ), kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
· [bookmark: bookmark1341]Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học qua việc đọc SGK, trả lời câu hỏi hoặc tìm hiểu bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của GV.
· [bookmark: bookmark1345]Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhóm hoặc cặp đôi để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2.2. Năng lực đặc thù
· Năng lực tìm hiểu lịch sử: biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu và sử dụng lược đồ, sơ đồ để tìm hiểu về cuộc kháng chiến trống Pháp giai đoạn 1951 - 1954.
· [bookmark: bookmark1348]Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc mô tả những thắng lợi tiêu biểu và nêu được ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
· [bookmark: bookmark1349]Năng lực vận dụng kiến thức đã học: vận dụng được bài học về chiến tranh nhân dân trong công cuộc và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
3. Phẩm chất.
	Bài học góp phần bồi dưỡng ý thức khâm phục và tự hào về những thắng lợi của quân và dân ta đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951 - 1954, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; từ đó nhận thức được tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa ba nước Đông Dương và đoàn kết quốc tế.
* HSKT: Trình bày được những nét cơ bản nhất về thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp và nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS
- Phiếu học tập
[bookmark: bookmark1164]-  Phim tài liệu hoặc điện ảnh về' cuộc kháng chiến chống Pháp, những đoạn phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp,...
- Một số tranh, ảnh như: Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; lá cờ quyết chiến quyết thắng bay trên nóc hầm Đờ Ca-xtơ-ri;...
- Máy tính, tivi
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò của HS.
b. Nội dung: HS xem phim và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS quan sát hình ảnh sau và trả lời câu hỏi: Theo em, vì sao chiến thắng Điện Biên Phủ được đánh giá là chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”? Hãy chia sẻ những hiểu biết của em vê chiến thắng này và một số thắng lợi khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951 - 1954.
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Hình 15.1. Một phần của bức tranh toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ (được trưng bày ở Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi  bằng cách ghi ra giấy nháp, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi 2 - 3 HS lần lượt đưa ra câu trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung thêm thông tin (nếu có).
Định hướng trả lời: 
- Chiến thắng Điện Biên Phủ được đánh giá là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vì đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
- Chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, sau 55 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng đã toàn thắng
- Một số thắng lợi khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951 – 1954 là: Chiến dịch Quang Trung, chiến dịch Hòa Bình, chiến dịch Lai Châu,...
Bước 4: Kết luận, nhận định
Trên cơ sở phần trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài mới, nêu yêu cầu cần đạt chủ yếu của bài học để định hướng nhận thức của HS.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá.
a. Mục tiêu: Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự (Hoàn cảnh lịch sử, nét chính diễn biến của Chiến cuộc đông – xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ), kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân: HS theo dõi thông tin phần 1 (Từ 1951 –> nhân dân Việt Nam) hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi: Từ năm 1951, tình hình chiến trường Đông Dương diễn ra như thế nào?
Hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 3 nhóm và yêu cầu HS hoạt động hoàn thành Phiếu học tập
Nhóm 1. Tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị.
Nhóm 2. Tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế.
 Nhóm 3. Tìm hiểu thành tựu tiêu biểu trên mặt trận văn hoá.
	PHIẾU HỌC TẬP

	Lĩnh vực
	Thắng lợi tiêu biểu

	
	


Hoạt động cặp đôi: Theo em, những thắng lợi trên mặt trận chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội trong giai đoạn 1951 - 1954 có ý nghĩa gì đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS theo dõi thông tin, suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS trình bày; HS khác góp ý, bổ sung
Hoạt động cá nhân:
Gợi ý: Từ năm 1951, tình hình chiến trường Đông Dương có nhiều biến đổi. Lực lượng kháng chiến của Việt Nam trưởng thành về mọi mặt. Mỹ đã kí Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương với Pháp. Dựa vào viện trợ quân sự, kinh tế – tài chính của Mỹ, Pháp lần lượt triển khai các kế hoạch Đờ Lát đơ Tát-xi-nhi (1950) và Na-va (1953 – 1954) để giành lại quyền chủ động chiến lược và nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Những kế hoạch này đã đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp lên quy mô lớn và gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
Hoạt động nhóm
 GV gọi các nhóm HS trình bày Phiếu học tập đã hoàn thành và gọi thành viên nhóm.
Hoạt động cặp đôi: HS nêu được ý nghĩa của những thắng lợi trên mặt trận chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội trong giai đoạn 1951 - 1954 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV tổ chức cho HS đánh giá sản phẩm học tập của các nhóm theo Bảng Tiêu chí sau: Nhóm 1 chấm nhóm 2, Nhóm 2 chấm nhóm 3, Nhóm 3 chấm nhóm 1
GV giới thiệu chiến công tiêu biểu của 7 anh hùng được vinh danh trong Đại hội
	1. Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá.





























a) Chính trị 
- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương và đưa ra những quyết nghị quan trọng để đưa cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn trong bối cảnh lịch sử mới.
b) Kinh tế
- Tăng cường tiềm lực vật chất cho kháng chiến thông qua vận động sản xuất và thực hành tiết kiệm, cải cách ruộng đất, Công nghiệp quốc phòng phát triển.
Nhận viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc,.
c) Văn hoá
- Đẩy mạnh cải cách giáo dục.
- Thành lập các trường chuyên nghiệp, sư phạm, đại học.
- Văn học, nghệ thuật cách mạng có nhiều tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc kháng chiến.

	PHIẾU HỌC TẬP
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chính trị
	- Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951) họp, xác định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.  Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo của Đảng, là Đại hội kháng chiến thắng lợi.
- Thành lập Mặt trận Liên Hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt) được thành lập.
- Đại hội Chiến sĩ thu đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức (1952).

	Kinh tế
	- Thi đua sản xuất lập công, vận động sản xuất và thực hành tiết kiệm.
+ Phát động thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất
+ Công nghiệp quốc phòng, cơ khí phát triển
- Nhận viện trợ từ nước ngoài: Liên Xô, Trung Quốc, Cu-ba.

	Văn hóa
	- Phương châm “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”
- Nhiều trường chuyên nghiệp, sư phạm, đại học được thành lập.
- Văn học, nghệ thuật có nhiều tác phẩm phản ánh về cuộc kháng chiến dân tộc.





Hoạt động 2.2. Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự
a. Mục tiêu: Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự (Hoàn cảnh lịch sử, nét chính diễn biến của Chiến cuộc đông – xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ), kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	

Nhiệm vụ 1
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân
GV yêu cầu HS đọc SGK tr.62 và trả lời câu hỏi: Trình bày những thắng lợi quân sự trong những năm 1951 – 1953 của quân dân ta?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS theo dõi thông tin, trả lời câu hỏi.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS trình bày câu trả lời:
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại nội dung bài học.
	2. Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự.
* Những thắng lợi quân sự trong những năm 1951 – 1953
- Sau chiến thắng Biên giới (1950), quân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Hoà Bình (1951 – 1952), Tây Bắc (10 – 1952), Thượng Lào (4 – 1953),... giữ vững quyền chủ động trên chiến trường


	Nhiệm vụ 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
GV yêu cầu HS đọc SGK tr75 và trả lời câu hỏi: Trình bày mục đích, nội dung của kế hoạch Na-va?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS theo dõi thông tin, trao đổi cặp đôi, trả lời câu hỏi.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi các cặp đôi trình bày câu trả lời:
Bước 4. Kết luận, nhận định 
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại nội dung bài học.
GV mở rộng: Giới thiệu về tướng Na-va 
Tướng Na-va: Tướng Henri Navarre (31/7/1898 – 26/9/1983) là một sĩ quan quân đội Pháp, nổi tiếng với vai trò Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương trong giai đoạn 1953–1954. Trước đó, ông đã tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai, và giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân Trung Âu thuộc NATO. Vào cuối năm 1953, khi chiến tranh Đông Dương đang ở thế bế tắc, Chính phủ Pháp đã bổ nhiệm Tướng Na-va làm Tổng chỉ huy quân đội tại Đông Dương, với hy vọng tìm kiếm một chiến thắng quân sự quyết định để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình. 
Bản kế hoạch Na-va ra đời với những ưu điểm vượt trội đã đem lại niềm tin và hy vọng cho cả Pháp và Mỹ.
	*  Kế hoạch Na-va












- Từ giữa 1953, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ triển khai Kế hoạch Na-va với hi vọng giành thắng lợi quân sự quyết định trong vòng 18 tháng để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
- Điểm mấu chốt của kế hoạch là tập trung lực lượng cơ động chiến lược mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, lúc cao điểm lên đến 44 tiểu đoàn. 


	[bookmark: _Hlk188564294]Nhiệm vụ 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cặp đôi
GV yêu cầu HS xem video
https://www.youtube.com/watch?v=FAp8vQabLm4 kết hợp  theo dõi thông tin phần “Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954” thực hiện nhiệm vụ: 
1. Hãy mô tả những thắng lợi tiêu biểu trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
2. Quan sát, giới thiệu hình 15.3?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS theo dõi thông tin, trao đổi trao đổi cặp đôi, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi các cặp đôi báo cáo sản phẩm
1.
	Hoàn cảnh
	- Sau nhiều chiến dịch, ta giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.
- Pháp – Mỹ thực hiện kế hoạch Na-va
- Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra Kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954. Phương hướng: tấn công một số địa bàn có tầm quan trọng về chiến lược mà Pháp tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai và buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó. 

	Diễn biến
	Quân chủ lực của ta đã tấn công Lai Châu, Tây Nguyên, Trung Lào, Thượng Lào

	Kết quả
	Pháp buộc phải phân tán lực lượng thành năm nơi tập trung quân là: Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây – ku.

	Ý nghĩa
	Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản. Tạo tiền đề cho chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)


2. Hình 15.3: Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị thông qua Kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954 và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Ngày 1/1/1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ được thành lập. Trong hình, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các tướng lĩnh họp bàn để đưa ra kế hoạch tác chiến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Bước 4. Kết luận, nhận định 
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại nội dung bài học.
	* Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954













- Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra “Kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954”. 
- Phương hướng chiến lược là tấn công một số địa bàn quan trọng về chiến lược mà quân Pháp tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai và buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó.
- Quân chủ lực Việt Nam đã tấn công Lai Châu (12 – 1953), Tây Nguyên (2 – 1954); liên quân Lào – Việt cũng tổ chức tiến công ở Trung Lào (12 – 1953), Thượng Lào (1 – 1954). 
- Kết quả, Pháp buộc phải phân tán lực lượng thành năm nơi tập trung quân là: đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây-ku.

	Nhiệm vụ 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động nhóm: NHIỆM VỤ HỌC TẬP Ở NHÀ:
Nội dung: Dựa vào kiến thức, tư liệu sách giáo khoa tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa)
Hình thức báo cáo: W, PP, đồ họa thông tin, …
Yêu cầu: Nội dung cô động, hình ảnh phong phú
Hoạt động cá nhân:
? Quan sát, giới thiệu hình 15.4, 15.7 
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS theo dõi thông tin, trao đổi nhóm, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3.  Báo cáo, thảo luận
Dự kiến sản phẩm
Hoạt động nhóm
* Hoàn cảnh:
Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn, nằm ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào, có vị trí chiến lược ở Đông Dương và Đông Nam Á. Từ cuối năm 1953, thực dân Pháp được Mỹ giúp sức xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm kiên cố ở Đông Dương. Điện Biên Phủ là nơi tập trung hàng chục tiểu đoàn bộ binh, pháo binh, xe tăng, … của quân Pháp. Điện Biên Phủ được bố trí thành 49 cứ điểm, chia thành ba phân khu. Pháp - Mỹ đánh giá là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Vì thế nếu tiến công ở đây giành thắng lợi thì sẽ kết thúc chiến tranh trong thế có lợi cho Pháp – Mỹ. 
* Diễn biến: 
- Ta chia làm 3 đợt tiến công:
+ Đợt 1: Từ ngày 13 đến ngày 17/3/1954: Tiêu diệt cụm căn cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
+ Đợt 2: Từ ngày 30/3 đến ngày 26/4/1954: Tiến công các cụm cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm như A1, D1, C1, ...; 
+ Đợt 3: Từ ngày 1 đến ngày 7/5/1954, tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam.
* Kết quả: Chiều ngày 7/5/1975, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Bộ Tham mưu của Pháp đầu hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. 
* Ý nghĩa: 
- Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ. 
Hoạt động cá nhân
Hình 15.4: Dân công vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ: Trong chiến thắng Điện Biên Phủ, luwcjl ượng dân công có đóng góp to lớn. Mặc dù bị bom đạn dội xuống, đường đi khó khăn hiểm trở, nhưng với tinh thần “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, dân công đã làm mọi việc để phục vụ yêu cầu của chiến dịch: vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men, tải thương, tiếp tế cho bộ đội. 
Hình 15.7: Những binh sĩ Pháp đầu hàng được áp giải đến nơi tạm giam. Số tù binh quân đội Liên hiệp Pháp đã bị bắt trong chiến dịch Điện Biên Phủ khoảng hơn 11. 000 người, trong đó có nhiều người bị thương, nhiều người cũng đã suy kiệt nặng về sức khỏe. Đây là số lượng tù binh Pháp lớn nhất từng bị bắt giữ, bằng một phần ba số tù binh Pháp bị bắt trong cả cuộc chiến. Số tù binh này gồm nhiều quốc tịch khác nhau, gọi là đơn vị lính lê dương người nước ngoài và cả lực lượng binh lính thuộc Quân đội quốc gia Việt Nam. Hình ảnh là một minh chứng sinh động cho sự thất bại thảm hại của thực dân Pháp tại chiến trường Đông Dương nói chung và tại “pháo đài bất khả xâm phạm” Điện Biên Phủ nói riêng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét, kết luận
GV mở rộng về vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổng tư lệnh, trực tiếp chỉ đạo và quyết định chiến lược quan trọng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Chiến thuật đúng đắn
Ban đầu, ông dự định sử dụng chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng tình hình, ông thay đổi kế hoạch sang chiến lược "đánh chắc, tiến chắc", nhằm giảm thiểu tổn thất và tăng cơ hội chiến thắng. Đây là một quyết định lịch sử, thể hiện sự linh hoạt và khả năng lãnh đạo vượt trội. 
Chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần
- Đại tướng chỉ đạo xây dựng một hệ thống hậu cần khổng lồ, huy động hơn 260.000 dân công, mở hàng trăm km đường, sử dụng xe đạp thồ, sức người để vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, đạn dược qua địa hình hiểm trở.
- Hệ thống hậu cần vững chắc này đã đảm bảo cho chiến dịch kéo dài 56 ngày đêm mà không bị gián đoạn.
Lãnh đạo pháo binh và trận địa
- Lần đầu tiên trong lịch sử, pháo binh của Việt Nam được sử dụng quy mô lớn, vượt trội so với Pháp.
- Đại tướng chỉ đạo đưa pháo vào các trận địa bí mật trên cao, tạo nên lợi thế chiến thuật bất ngờ, vô hiệu hóa pháo binh và không quân của địch.
Tinh thần quyết đoán và nhân văn: Quyết định của ông luôn dựa trên nguyên tắc "đánh chắc thắng", tránh tổn thất không cần thiết cho quân đội. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược nhân đạo, khác biệt so với nhiều chỉ huy quân sự cùng thời.
Bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, còn các tướng lĩnh tài giỏi: Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Trần Độ đảm bảo các mũi tấn công quan trọng, phối hợp nhuần nhuyễn với sự chỉ đạo của Đại tướng, …
GV chốt: Thắng lợi mà quân dân Việt Nam đạt được trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo ra tiếng vang, thúc đẩy vấn đề hòa bình ở Đông Dương được đưa lên bàn đàm phán và Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết, trong đó có các điều khoản thuận lợi cho chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 
	* Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)










- Điện Biên Phủ là thung lũng rộng lớn, nằm ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới Lào, có vị trí chiến lược ở Đông Dương và Đông Nam Á. 
- Từ cuối 1953, thực dân Pháp được Mỹ giúp sức xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm kiên cố ở Đông Dương.
- Đầu 12 – 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, cử Đại tướng Võ Nguyễn Giáp làm Bí thư Đảng uỷ kiêm Tư lệnh Mặt trận. 
- Thông qua phương án tác chiến là “đánh nhanh, thắng nhanh”’, sau khi đánh giá tình hình chuyển sang “đánh chắc, tiến chắc” với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.
- Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13 – 3 đến ngày 7 – 5 – 1954 và chia làm ba đợt.
+  Đợt 1: từ ngày 13 – 3 đến ngày 17-3 – 1954: Tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phận khu Bắc.
+ Đợt 2: từ ngày 30 – 3 đến 26 – 4 – 1954:  Tiến công các cử điểm phía đông phân khu Trung tâm. Tiến công và kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế việc tiếp viện của quân Pháp
+ Đợt 3: từ ngày 1 - 5 đến ngày 7 –5 – 1954: Tiến đánh các cứ điểm của phân khu Trung tâm và phân khu Nam. 17 giờ 30 phút ngày 7 – 5: Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Bộ Tham mưu của Pháp phải đầu hàng.
- Ý nghĩa: Cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi đã đập tan Kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi. Chiến thắng này cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.


Hoạt động 2.3. Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận ngoại giao
a, Mục tiêu: HS mô tả được thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1951 - 1954.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm (5 phút) tìm hiểu về Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 thông qua việc hoàn thành phiếu học tập sau:
	HỘI NGHỊ GIƠ-NE-VƠ

	Hoàn cảnh
	

	Nội dung
	

	Ý nghĩa
	


* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm bàn làm phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: yêu cầu đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
PHIẾU HỌC TẬP
	HỘI NGHỊ GIƠ-NE-VƠ

	Hoàn cảnh
	- Tháng 3/1951, Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào thành lập đã thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa quân dân ba nước Đông Dương. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 
- Hội nghị Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) bàn về vấn đề Đông Dương diễn ra từ ngày 8/5 đến ngày 21/7/1954 với sự tham gia của đại diện các nước: Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào, vương quốc Cam-pu-chia. 

	Nội dung
	- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
- Thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương
- Lấy vĩ tuyến 17 (Quảng Trị) làm ranh giới quân sự tạm thời
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do, tổ chức vào tháng 7/1956 có sự giám sát soát của Ủy ban quốc tế.

	Ý nghĩa
	- Buộc Pháp phải rút quân về nước, Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.
- Đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. 


GV đặt một số câu hỏi cho các nhóm:
? Quan sát, mô tả hình 15.8.
Ngày 26/4/1954, khi Quân đội Nhân dân Việt Nam kết thúc đợt hai của chiến dịch Điện Biên Phủ thì Hội nghị Giơ-ne-vơ bắt đầu khai mạc Ban đầu, Hội nghị không bàn ngay về vấn đề Đông Dương, mà về vấn đề chiến tranh Triều Tiên. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tin thất bại của thực dân Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ gửi về Hội nghị. Do đó, sáng 8/5/1954, vấn đề Đông Dương sớm được đưa lên bàn nghị sự với sự tham dự của đại diện các nước (Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, chính quyền Bảo Đại, Cam-pu-chia và Lào. Trải qua 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp riêng rất căng thẳng, với thiện chí của phái đoàn Việt Nam (dẫn đầu là đồng chí Phạm Văn Đồng), ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.
? Trong số nội dung trên, nội dung nào quan trọng nhất?
Trong các nội dung trên, việc tiến tới thống nhất Việt Nam qua tổng tuyển cử năm 1956 là nội dung quan trọng nhất, bởi nó phản ánh khát vọng lớn lao của dân tộc, đảm bảo tính toàn vẹn lãnh thổ, và quyết định sự ổn định lâu dài của đất nước.
GV giới thiệu về vĩ tuyết 17 nơi làm ranh giới quân sự tạm thời.
Vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương - sông Bến Hải trở thành biểu tượng khắc ghi nỗi đau chia cắt đất nước suốt 21 năm (1954 - 1975). 
? Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng. Cái chiêng có mạnh thì cái tiếng mới vang”, em hãy cho biết mối quan hệ giữa mặt trận quân sự với mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1951 – 1954.
Thắng lợi mà quân dân Việt Nam đạt được trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo ra tiếng vang, thúc đẩy vấn đề hòa bình ở Đông Dương được đưa lên bàn đàm phán và Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết, có nhiều điều khoản thuận lợi cho chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam.
? Hội nghị Giơ-ne-vơ để lại bài học gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay?
- Bài học về kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước thách thức hiện đại, đặc biệt là các vấn đề tranh chấp biển đảo.
- Giữ lập trường vững vàng trong quan hệ quốc tế, giữ vững lợi ích quốc gia trước áp lực từ các thế lực bên ngoài.
- Cần ngoại giao khôn khéo, linh hoạt 
- Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp được sức mạnh toàn dân.
- Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, …
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét, đánh giá
GV chốt: Thắng lợi mà quân dân Việt Nam đạt được trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo ra tiếng vang, thúc đẩy vấn đề hòa bình ở Đông Dương được đưa lên bàn đàm phán và Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết, trong đó có các điều khoản thuận lợi cho chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Như vậy, sau gần 10 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân ta đã giành chiến thắng vẻ vang, mở ra một thời kì mới cho đất nước. 






	
		3. Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận ngoại giao 





















































































Hoàn cảnh:
- Hội nghị Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) bàn về vấn đề Đông Dương diễn ra từ ngày 8/5 đến ngày 21/7/1954.
Nội dung:
- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
- Thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương
- Lấy vĩ tuyến 17 (Quảng Trị) làm ranh giới quân sự tạm thời
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do, tổ chức vào tháng 7/1956.
Ý nghĩa:
- Buộc Pháp phải rút quân về nước, Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.
- Đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam.





[bookmark: bookmark172]Hoạt động 4: Tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp
a, Mục tiêu: HS nêu được nguyên nhân chủ quan và khách quan, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Hoạt động cá nhân
1: Tìm hiểu về Nguyên nhân thắng lợi (chủ quan và khách quan)
2: Tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm bàn làm phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: yêu cầu HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung. 
GV đặt thêm các câu hỏi mở rộng:
? Trong số những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào có tính quyết định nhất? 
Nguyên nhân khách quan là nguyên nhân quyết định. Trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo.
? Em có cảm nhận gì về cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân ta?
Gợi ý:
Cuộc kháng chiến chống Pháp không chỉ là một cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, của khát vọng hòa bình và tự do của nhân dân Việt Nam. Em cảm thấy tự hào và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha ông để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập&sản phẩm học tập của HS.
GV chốt: Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945–1954) là một giai đoạn lịch sử quan trọng, đầy gian nan và anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Cuộc kháng chiến thể hiện sức mạnh của toàn dân. Từ những bước đầu gian khổ khi lực lượng còn non trẻ, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta thực hiện các chiến lược phù hợp, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Hàng triệu người con đất Việt đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những câu chuyện về các anh hùng như La Văn Cầu, Phan Đình Giót... mãi là biểu tượng của lòng yêu nước và sự cống hiến quên mình. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi với Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đưa miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tạo tiền đề cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước sau này. Đây là minh chứng cho sức mạnh chính nghĩa của một dân tộc nhỏ bé trước một đế quốc lớn mạnh.
	4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống thực dân Pháp 
a. Nguyên nhân thắng lợi
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
- Truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
- Hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước ngày càng vững mạnh. Hậu phương được củng cố, lực lượng vũ trang ba thứ quân được xây dựng và không ngừng trưởng thành trong chiến đấu. 
- Liên minh đoàn kết với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia; sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN: Trung Quốc, Liên Xô và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
b. Ý nghĩa lịch sử
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ ở Việt Nam. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, chuyển sang xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo cơ sở để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
- Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa thưc dân, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa kiểu cũ, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi và Mỹ La – tinh.


Hoạt động 3: Luyện tập.
[bookmark: bookmark771][bookmark: bookmark772]a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
[bookmark: bookmark773][bookmark: bookmark782]b. Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thiện bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Nhiệm vụ 1: GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS: Hoàn thành bảng về các thắng lợi tiêu biểu của quân dân Việt Nam trong giai đoạn 1951 - 1954.
· [bookmark: bookmark1415]Nhiệm vụ 2: Sau khi HS hoàn thành nhiệm vụ 1, GV yêu cầu cá nhân HS trả lời câu hỏi: Vì sao nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· Nhiệm vụ 1: HS hoàn thành bảng theo hướng dẫn trong SGK vào vở.
· [bookmark: bookmark1418]Nhiệm vụ 2: HS dựa vào kiến thức đã học giải thích được lí do chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· Nhiệm vụ 1: HS báo cáo sản phẩm hoặc trao đổi bảng và nhận xét chéo. Dự kiến sản phẩm:
	Nội dung
	Thắng lợi tiêu biểu

	Chính trị
	- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương và đưa ra những quyết nghị quan trọng để đưa cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn trong bối cảnh lịch sử mới.

	Kinh tế
	· Tăng cường tiềm lực vật chất cho kháng chiến thông qua vận động sản xuất và thực hành tiết kiệm, cải cách ruộng đất, Công nghiệp quốc phòng phát triển.
· Nhận viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc,.

	
Văn hoá
	· Đẩy mạnh cải cách giáo dục.
· Thành lập các trường chuyên nghiệp, sư phạm, đại học.
· Văn học, nghệ thuật cách mạng có nhiều tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc kháng chiến.

	Quân sự
	Chiến dịch Hoà Bình (1951 - 1952), chiến dịch Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953), Lai Châu (12 - 1953), Tây Nguyên (2 - 1954), Trung Lào (12 - 1953), Thượng Lào (1 - 1954), Điện Biên Phủ (từ tháng 3 đến tháng 5 - 1954).

	Ngoại giao
	· Sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới, đặc biệt là nhân dân Pháp.
· Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết đã lập lại hoà bình và cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương; buộc thực dân Pháp phải rút quân về nước.



· [bookmark: bookmark1421]Nhiệm vụ 2: GV gọi một số HS trả lời câu hỏi. HS cần nêu được: 1. Sự tự tin của Pháp - Mỹ khi xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài bất khả xâm phạm; 2. Diễn biến khái quát của chiến dịch Điện Biên Phủ (làm rõ sự chênh lệch lực lượng giữa ta và địch để thấy được tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ); 3. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ (đối với Việt Nam và quốc tế).
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
Hoạt động 4: Vận dụng.
[bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark784]a. Mục tiêu: Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
[bookmark: bookmark785]b. Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thiện bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark786]Lưu ý: GV giao cho cá nhân HS về nhà thực hiện các nhiệm vụ:
· [bookmark: bookmark1427]Nhiệm vụ 1: Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, xây dựng infographic giới thiệu về một thắng lợi tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
· [bookmark: bookmark1428]Nhiệm vụ 2: Hãy sưu tầm một số' tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· Nhiệm vụ 1: HS chọn một chiến thắng tiêu biểu để sưu tầm tư liệu và mô tả lại chiến thắng đó. Nội dung cần nêu được: tên chiến thắng, thời gian, địa điểm, âm mưu của thực dân Pháp và kế hoạch tác chiến của ta, diễn biến, các nhân vật lịch sử có liên quan, ý nghĩa lịch sử.
· [bookmark: bookmark1431]Nhiệm vụ 2: HS tìm hiểu các tác phẩm thơ, văn, nhạc, hoạ được sáng tác trong thời gian này để giới thiệu được một số tên tuổi nổi bật như: Tố Hữu, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, Tô Ngọc Vân,...
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm trên lớp hoặc thu lại sản phẩm học tập để chấm điểm ĐGTX. Sau đó, GV chọn 2 - 3 sản phẩm được HS đánh giá tốt để chia sẻ với cả lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
* Dặn dò: HS học bài và chuẩn bị cho bài học sau.


              Duyệt của TCM                                                        Giáo viên
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